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Hòa Bình, ngày     tháng 02 năm 2025 

 
Kính gửi:    

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

     - Các trường Trung học phổ thông; 

     - Các trường PT DTNT THCS&THPT; 

                                                   - Trường PT DTNT THCS B Đà Bắc; 

     - Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai; 

     - Trường THPT Maya Hòa Bình; 

     - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. 
 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông (Thông tư số 27); các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (Phụ lục 

01); Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông tỉnh Hòa Bình (Phụ lục 02); 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung trong việc điều chỉnh, bổ 

sung danh mục sách giáo khoa đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt (nếu có) phục 

vụ năm học 2025-2026 như sau: 

1. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung danh 

mục sách giáo khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt 

- Hiệu trưởng các nhà trường thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ 

sở giáo dục đảm bảo số lượng, cơ cấu và thành phần theo quy định tại Điều 4, Thông tư 

số 27. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ của Hội đồng và các thành viên Hội đồng đảm 

bảo theo đúng Điều 5 và Điều 6 tại Thông tư số 27. 

- Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa xây dựng kế hoạch, tổ chức lựa chọn, đề xuất 

bổ sung, điều chỉnh danh mục sách giáo khoa năm học 2025-2026 theo đúng quy định 

tại Điều 7 của Thông tư số 27. 

- Hiệu trưởng các nhà trường lập hồ sơ lựa chọn bổ sung, điều chỉnh danh mục 

sách giáo khoa gửi về Sở GD&ĐT (qua phòng Giáo dục Trung học đối với các cơ sở 

giáo dục phổ thông trực thuộc), Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường THCS, 

các trường TH&THCS) chậm nhất ngày 14/3/2025. 

- Các đơn vị nhà trường thiết lập và lưu giữ đầy đủ hệ thống hồ sơ lựa chọn sách 

giáo khoa (hồ sơ của các tổ chuyên môn, hồ sơ của Hội đồng, hồ sơ gửi lên cấp trên). 



*Lưu ý: Đối với sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nga, Tiếng Pháp, 

Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật…), tùy điều kiện từng cơ sở giáo dục, nếu bố 

trí được giáo viên giảng dạy thì tổ chức lựa chọn. 

2. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường THCS, các trường TH&THCS trên địa 

bàn nghiên cứu, thảo luận và đề xuất lựa chọn bổ sung, điều chỉnh danh mục sách giáo 

khoa đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt nếu có nhu cầu.  

- Thẩm định hồ sơ lựa chọn bổ sung, điều chỉnh danh mục sách giáo khoa của các 

cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 

27/2023/TT-BGDĐT; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thẩm định và danh 

mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý lựa chọn bổ sung 

chậm nhất ngày 28/3/2025. 

- Thiết lập và lưu trữ hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa (hồ sơ lựa chọn sách giáo 

khoa của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, báo cáo kết quả thẩm định và danh mục 

sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục lựa chọn). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai đầy đủ các nội 

dung đã được hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo 

cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn và giải quyết./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Website ngành;    

- Lưu VT, TrH.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                    

                  

 

Hoàng Mạnh Cường 



Phụ lục 01 

DANH MỤC 

Các quyết định phê duyệt sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT 

 

1. Năm 2021 

Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Năm 2022 

- Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục bổ 

sung sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT ngày 10/03/2022 về việc phê duyệt bổ sung danh 

mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2022 về việc phê duyệt bổ sung danh 

mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 912/QĐ-BGDĐT ngày 01/04/2022 về việc phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa GDQP&AN sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 1272/QĐ-BGDĐT ngày 09/05/2022 về việc đính chính danh mục 

sách giáo khoa kèm theo Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022. 

3. Năm 2023 

- Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 715/QĐ-BGDĐT ngày 13/03/2023 phê duyệt bổ sung sách giáo khoa 

lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 774/QĐ-BGDĐT ngày 15/032/2023 phê duyệt bổ sung sách giáo 

khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 775/QĐ-BGDĐT ngày 15/03/2023 phê duyệt sách giáo khoa môn 

Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 1302/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2023 phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa GDQP&AN lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

4. Năm 2024 

- Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 01/03/2024 phê duyệt bổ sung sách giáo khoa 

lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 22/03/2024 phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa GDQP&AN lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 



- Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024 phê duyệt bổ sung sách giáo khoa 

lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

5. Năm 2025 

- Quyết định số 72/QĐ-BGDĐT ngày 14/01/2025 phê duyệt sách giáo khoa môn 

Ngoại ngữ 1: Tiếng Nhật lớp 6, Tiếng Nhật lớp 7, Tiếng Pháp lớp 6, Tiếng Pháp lớp 

7, Tiếng Trung Quốc lớp 6, Tiếng Trung Quốc lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông. 

 



Phụ lục 02 

DANH MỤC 

Các quyết định phê duyệt sách giáo khoa của UBND tỉnh Hòa Bình 

 

- Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm học 2021-2022. 

- Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông tỉnh Hòa Bình từ năm học 2022-2023. 

- Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông tỉnh Hòa Bình từ năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hòa Bình từ năm học 2023-2024. 

- Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm học 2024-2025. 
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